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TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 
      TỔ CÔNG NGHỆ 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I/2021-2022 
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 11- THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

T
T 

Nội dung 
kiến thức 

Đơn vị kiến 
thức 

Mức độ nhận thức Tổng % tổng 
điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Số CH Thời 

gian 
(Phút) 

Số 
CH 

Thời gian 
(Phút) 

Số 
CH 

Thời gian 
(Phút) 

Số 
CH 

Thời gian 
(Phút) 

Số 
CH 

Thời gian 
(Phút) TN TL 

1 Tiêu 
chuẩn 
trình bày 
Bản vẽ kĩ 
thuật 

Khổ giấy 

2 2.25 2 2.25 1 1.125   5  5.625 12.5% 

Tỉ lệ 

Nét vẽ 

Ghi kích thước 

 
Chữ viết 

2 Phương 
pháp biểu 
diễn vật 
thể trên 
BVKT 

Hình chiếu 
vuông góc 2 2.25 3 3.375 3 3.375   8  9 

50% 

Mặt cắt, hình cắt 
1 1.125 1 1.125 1 1.125   3  3.375 

Hình chiếu trục 
đo 2 2.25 2 2.25 1 1.125   5  5.625 

Hình chiếu phối 
cảnh 2 2.25 2 2.25 0 0   4  4.5 

3 Thiết kế 
và bản vẽ 
kĩ thuật 

Thiết kế 

2 2.25 2 2.25 0 0   4  4.5 10% Bản vẽ kĩ thuật 
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4 Các loại 
bản vẽ 

Bản vẽ cơ khí 2 2.25 2 2.25 1 1.125   5  5.625 

27.5% Bản vẽ xây dựng 
và cách đọc bản 
vẽ xây dựng 

3 3.375 2 2.25 1 1.125   6  6.75 

Tổng  16 18 16 18 8 9     45 100% 

Tỉ lệ (%)  40 40 20      

Tỉ lệ chung 

(%) 

 
80 20     

 
 
 


